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Hộp 6 vỉ x 10 viên nén bao phim 
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Hộp 10 vỉ x 10 viên nén bao phim 
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Hộp 20 vi x 10 viên nén bao phim 

Để xa tam tay của trẻ em 
Tuan theo sy chỉ dẫn của Thầy thuốc 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi ding 
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 

tranh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C 
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Hộp 50 vi x 10 viên nén bao phim 

R VACOGABA 600 "% 
Gabapentin 600mg 

sem 
GBI, ICUDONG VA GACHDUNG cốNG £ D 
xemiohvengdinsi re 

GL THONG TN G TIẾT XN ĐỌC 
TRÒNG 75 HƯỚNG OAN SÙ 0ỤNG 

Công ty Cổ Phin Dược VACOPHARM 
8 Nguễn . i 1 T 38 T8 I nh Lo 
o+ P 
iy i 95 g 1. Phong n K0 T o T o T g An o 

ey e o 
Tuk Đo 1o i Ty i 

ee s hường cân sởAung e o đụng 
ảo s n hhô 136, a m 

i ân) tàng t 5 g 38 39 

N 

[d NGTY \ 
Nừ CỔ PHẨN DƯỢC. || 
\\VACOPHARM/S/ x 
Y
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Hộp 100 vỉ x 10 viên nén bao phim 

Yo 100 x 10 
Rx WVACOGABA 600 T? 

Gabapentin 600mg _ 

THANHPHẦN 
B T0 9N d - on i ao 
DA LIEUDUNG YA CACHDUN GHONG G o 
xemiohvong b un 

Mọt TRÔNG TN CH TẾT XN 007 
TRONG TO HƯỚNG DẪN S DG 

Công ty Cố Phần Dược VACOPHARM 
1M A Phlng . T ST A Th L R 

phtermamam rÔ et s 
o o o 151, 1, o T K, T e T Lo A mee R 

s i1 8 00 00 S0 

Teuendnecs 
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất 

Nhãn vi 

Số
 l

ô 
SX:

 

THÀNH PHAN 
Gavapentin 
Tả dược vớ. . 
CHỈ ĐỊNH, LIỀU DÙNG VA CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ: 
ĐỊNH: xem 6 huớng dẫn sử dụng. 

MỌI THÔNG TIN CHI TIET XIN ĐỌC. 
TRONG TO HƯỚNG DẪN SỬ DUNG 

Công ty Cổ Phin Dược VACOPHARM 
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tinh Long An 

9T(27038293) e - Faxd0279)3.802204 
. chỉ nhà nay n 554 quốc lệ A Phường lon Ko Thanhphố Tân An i Long An. i 2o e 

VACOGABA 600 . 
Gabapentin 600mg 

Để xa tém tay của trẻ em 
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc 

B0 kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C 

THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH 
ĐIỀU TRỊ ĐAU THAN KINH 

Tiêu chuẩn: TCCS 

Nhãn chai 200 viên nén bao phim 

Thuốc bạn 
theo dor 

THÀNH PHAN S 
Gabapentin . e 600mg. 
Ta dược v.d ... 1 viên nén bao phim 
CHỈ ĐỊNH, LIỀU DŨNG VA CACH DÙNG, CHỐNG CHỈ 
ĐỊNH: xem tờ hướng dẫn sử dụng.. 

MỌI THONG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC 
TRONG TO HUONG DẪN SUDUNG 

Céng ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 
59 Nguyễn Hué. Phường 1, Thanh phổ Tân An, Tinh Long An 

oram) 32811 Fax(0272) 282226 
Dia chỉ nhà máy: Km 1954, quốc lộ 14. Phuang Tan Khánh. 
Thánh phố Tân An, Tính Long An _ wiw vacaphai com 

& 

VACOGABA 600 
Gabapentin 600mg 

THUỐC CHONG ĐỘNG KINH 
ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH 

r| €8 PHẨN DƯỢC M 

Ựĩ VACOPHARM/ / 
4 

Để xa tẩm tay của trẻ em 
Tuân theo su chỉ dẫn của Thầy thuốc 

ọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
B30 quản nơi khô ráo, thoáng mat 

tránh anh sáng, nhiệt độ không quá 30°C 

Tiêu chuẩn: TCCS: 

Ốxes 

CÔNG 

„ PHAN 

ACOPH 

Z
o
⁄
.
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2. Nhan trực tiép trên đơn vi đóng gói nhỏ nhất 

Nhãn chai 500 viên nén bao phim 

Thuốc b 

theo đơn 

VACOGABA 600 
Gabapentin 600mg 

Chai 500 viên nén bao phim 

THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH 
ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH 

lui 
Nhãn chai 1000 viên nén bao phim”,. 

THÀNH PHAN . 

Gabapenti 600mg L 
Tá duge v. nén bao phim 
CHỈ ĐỊNH, LIEU DUNG VA CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH: xem 
tở hướng dẫn sử dung. : 

MỌI THÔNG TIN CHI T)ET XIN ĐỌC 

TRONG TỞ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Để xa tầm tay của trẻ em 
Tuan theo sy chỉ dẫn của Thầy thuốc 

Đọc kỹ hướng dan sử dụng trước khi ding 
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mat, 

tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C 

Tiêu chuẩn: TCCS 
SÐK 
Số lô SX: 
Ngày SX: 
HD II 

Cong ty Co Phần Dược VACOPHARM 
59 Nguyễn Huệ, Phuong 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 

ĐT402720382931) ° - Fax(0272)3.822244. 
Địa chỉ nha may: Km 1954, quốc lộ 1A, Phương Tân Khánh. 
Thành phố Tan An, Tinh Long An __ Www*.Vacopharm.com 

VACOGABA 600 
Gabapentin 600mg 

THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH 
ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH 

) &7 
205 ph @ THANH PHAN 

Thuốc ba Ñ - ?Coph 2 THANH 
Chai 1000 viên nén baö phím. Gabapentin....................... 600mg 

90,998, T4 dược v đ ... 1 viên nén bao phim 
CHỈ ĐỊNH, LIỀU DUNG VA CÁCH DUNG, CHONG CHỈ ĐỊNH: xem 
16 hướng dẫn sử dụng. 

MỌI THÔNG TIN CHI TIET XIN ĐỌC 
TRONG TỞ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Để xa tầm tay của trẻ em 
Tuân theo sự chỉ dẫn của Thầy thuốc 

Boc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, 

tránh anh sáng, nhiệt độ không quá 30°C 

Tiêu chuẩn: TCCS: 

sÐK 
Số lõ SX: 
Ngày §X: 
HD I 

Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phổ Tân An, Tỉnh Long An 

ĐT:(0272) 3.829.311 M Fax:(0272) 3.822.244 

Địa chí nhả máy: Kim 1954, quốc 16 14, Phudng Tân Khanh, 
Thanh phố Tan Án, Tỉnh Long An _ Www.vacophamm.com 
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Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc 

Rx Thuôốc bán theo đơn VACOGABA 600 

Để xa tim tay trẻ em 
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng 
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kién Bác sĩ 
Thuốc này chi dùng theo đơn ciia Bác sĩ 

Thanh phần dược chất 
Gabapentin 600mg 
Tá dược v.d 1 viên nén bao phim 

(Thanh phần ta dược: Polyvinyl pyrrolidon K30, tinh bột sắn, lactose monohydrat, aerosil, natri starch 

glycolat, magnesi stearat, hydroxypropyl methylcellulose 605, talc, titan dioxyd, polyethylen glycol 6000) 

Dạng bào chế: Viên nén dài, bao phim màu ưắng, một mặt trơn, một mặt có vạch, cạnh và thành viên lành lặn 

(kí hiệu trên mặt viên được khắc trên chày, không sử dụng mực in). 

Quy cách đóng gói 
STT | Mô tả tóm tat quy cách đóng gói STT | Mô tả tóm tat quy cách đóng gói 

1 | Fpvi Al-PVC, vỉ 10 viên, hộp 5 vi 5 | Ep vi AI-PVC, vi 10 vién, hộp 100 vi 

2 | Epvi AL-PVC, vi 10 viên, hộp 6 vi 7 | Đóng chai 100 viên 

3 | Epvi AI-PVC, vi 10 viên, hộp 10 vi 8 | Đóng chai 200 viên 

4 | Ep vi AI-PVC, vi 10 vién, hộp 20 vi 9 | Đóng chai 500 viên 

5 | Ep vi AI-PVC, vi 10 vién, hộp 50 vi 10 | Đóng chai 1000 viên 

Dược lực học CẶì/ 
Loại thuốc: Thuốc chéng động kinh, điều tri dau thần kinh. 

Mã ATC: N03AXI2. 
Gabapentin là thuốc dmng động kinh và giảm đau do thần kinh, cơ chế hiện chưa rõ. Trên động vật thực 

nghiệm, thuốc có tác dụng chồng cơn duỗi cứng các chi sau khi làm sốc điện và cũng ức ché được cơn co giật 

do pentylenetetrazol. Hiệu quả ở thí nghiệm trên cũng tương tự như đối với acid va]prolc 11]111an khác đối với 
phenytoin và carbamazepin. Cầu trúc hóa học của gabapentin tương tự chất ức chế dẫn truyền thân kinh là acid 
gama-aminobutyric (GABA), nhưng gabdpemm không tác động trực tiép lên các thụ thé GABA, không làm 

thay đổi cầu trúc, giải phóng, chuyền hóa và hấp thu GABA. Các vị trí gắn gabapentin có ái lực cao khu trú & 
khắp não, các vị trí này tương ứng với sự hiện diện của các kênh calei phụ thuộc điện thé đặc trưng có đơn vị 

phụ alpha-2-delta-1. Kênh này nằm & tién synap và có thé điều hòa giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh 

kích thích thúc đầy gây co giật và đau. 

Dược động học 
‘Gabapentin hấp thu qua đường tiêu hóa theo cơ chế bão hòa (khi liều tăng, sinh khả dụng lại giảm). 

Thuốc đạt nồng độ dinh trong huyel tương sau khi uống 2-3 b‘U và đạt nông độ ôn định sau 1-2 ngày. Nông độ 

huyét thanh có hiệu qua của thuốc chưa được xác định. Tuy vậy, trong một nghién cứu, số lần co giật chỉ thay 

giảm & những người có nông độ huyet thanh gabapentin trên 2 mg/lít (11,7 micromol/lit). Nong độ trong huyết 
tương của gabapentin nói chung năm trong phạm vi từ 2 mg/lít (2 microgam/ml) tới 20 mg/lít (20 

microgam/ml). 
Sinh khả dụng khoảng 60% khi dùng với liều 900 mg/24 giờ và không tuong ứng với liều dùng, thậm chí 

khi liều tăng thì sinh khả dụng lai giảm (sinh khả dụng khoang 27% khi dùng với liều 4,8g/24 giờ).Thức ăn ít 
anh hưởng đến tốc độ và mức độ hấp thu. Ở người bệnh cao tuổi và người suy thận, độ thanh thải gabapentin 

huyết tương bị giam. Gabapentin có thể bị loại khỏi huyết tương bằng thâm phân máu, vì vậy cần điều chỉnh 

liều đổi với những người bệnh này. 
Gabapentin phân bd khắp cơ thể, vào được sữa mẹ, liên kết với protein huyết tương rất thap (<3%).Vy là 

58 £ 6 lit & người lớn. Gabapentin hầu như không chu)en hóa trong cơ thé và thai trừ chủ yéu qua thận dưới 

dang không đôi. Nửa đời của gabapentin khoảng 5 dén 7 giờ & người có chức năng thận bình thường. Nếu vô 

niệu: 132 giờ, trong khi thẳm phân: 3,8 giờ. 
Gabapentin không làm thay đổi dược động học của các thuốc chống động kinh thường dùng (như 

carbamazepin, phenytoin, valproat, phenobarbital, diazepam) hoặc thuốc tránh thai uống. Ngoài ra dược động 

học của gabapentin cũng không bi thay déi nhiều khi dùng phối hợp với các thuốc chồng co giật khác. 
Trẻ em < 5 tuôi có độ thanh thải gabapentin cao hơn khi chuan hóa theo cân nặng so với trẻ em > 5 tuổi. 

Độ thanh thải của thuốc ở trẻ em > 5 tuôi phù hợp với độ thanh thải của người lớn sau khi dùng 1 liều duy 

nhất. Do đó, ở trẻ em 3-5 tuổi, phải dùng liều hàng ngày cao hơn mới đạt được nồng độ thuốc trung bình trong 
huyết tương tương tự như trẻ em > 5 tuổi. Trẻ dưới | tuổi có độ thanh thai thuốc thay đồi nhiều. 

Chỉ định 
Điều trị hỗ trợ hoặc đơn trị liệu trong động kinh cục bộ, có hoặc không có cơn co giật toàn thể tái phát. 

Gabapentin còn được sử dụng dé điều trị đau thần kinh như viêm các dây thần kinh ngoại biên sau bệnh 
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zona, dau dây thân kinh trong bệnh đái tháo đường.... 

Liều dùng và cách dùng 
- Cách dùng 

Gabapentin được dùng theo đường uống, thời điểm uống thuốc không phụ thuộc vào bữa ăn. 

Gabapentin thường được coi là không hiệu quả trong động kinh vắng ý thức. 

- Liều dùng 
Chồng động kinh 

Người lớn và trẻ em trên 12 suổi: Điều trị hỗ trợ hoặc đơn trị liệu động kinh cục bộ có hoặc không có cơn 

co giật toàn thé. 
Ngày đầu: 300mg (1⁄2viên) x 1 lan/ngay 

Ngày thứ 2: 300mg (V2 viên) /lần x 2 lan/ngay. 

Ngày thứ 3: 300mg (% viên) /lần x 3 lan/ngay. 
Hoặc ngày đầu: % viên (300mg) /lần x 3 lần. \ \ 
Sau đó liều có thé tang thêm từng bước 300mg (V2 viên) (chia 3 lần) cách 2-3 ngày tăng 1 lan, dựa trên 

đáp ứng của người bệnh, cho dén khi đạt liều điều trị hiệu quả, thông thường là 900-3600mg (1,5-6 viên) 

/ngày, chia 3 lần; liều tối da 4800mg (8 viên) /ngày. 

Nên chia đều tổng liều hàng ngày cho 3 lần dùng thuốc và khoảng cách tối đa dùng thuốc không nên quá 

12 giờ. 
Đối với người bệnh suy giảm chức năng thận và đang thẩm phân máu phải giảm liều; liều thích hợp cằn 

hiệu chinh theo Cl,,, được khuyén cáo như sau: 

Độ thanh thải creatinin Liều dùng 

(ml/phút) 

50 - 79 600 - 1800mg (1-3 viên) /ngay, chia 3 lan 

30-49 300 - 900mg (1⁄2-1.5 viên) /ngày, chia 3 lan 

15-29 300 - 600mg (1⁄4-1 viên) /ngày, chia 3 lân, uông cách nhật 

=15 300mg (%% viên) /ngày, chia 3 lan, uong cách nhật 

Thâm phân máu 200 - 300mg * 

* Liều dùng là 300 — 400mg cho người bệnh lần đầu dùng gabapentin, sau đó 200 - 300mg sau mỗi 4 giờ thim 

phân máu. Trong những ngày không tham phân, không dùng gabapentin. 

Trẻ em: Điều trị hỗ trợ động kinh cục bộ kèm hoặc không kèm cơn co giật toàn thể. 

Trẻ em 2 — dưới 6 tuôi: : / 

Ngay đầu tiên: 10 mg/kg x 1 lân/ngày. (ì.ồL 

Ngày thứ hai: 10 mg/kg x 2 lan/ngay. 

Ngày thứ ba: 10 mg/kg x 3 lan/ngay. 

Tang dan liều lên tùy thuộc vào đáp ứng của người bệnh, dén liều thông thường 30 - 70mg/kg/ngày, chia 

Trẻ em 6 — 12 tuổi: 
Ngày đầu tiên: 10 mg/kg (tối đa 300mg) x 1 lan/ngay. 

Ngày thứ hai: 10 mg/kg (tối đa 300mg) x 2 lần/ngày. 

Ngày thứ ba: 10 mg/kg (tối đa 300mg) x 3 ISn/ng\éy 

Licu thông thường: 25 — 35 mg/kg/ngày, chia 3 lan. 

Liều duy trì là 900 mg (3 viên) /ngày với trẻ nặng từ 26 - 36 kg và 1200mg/ngày với trẻ nặng từ 37 — 

50kg, tổng liêu/ngày được chia uống 3 lần. Liều ti da: 70 mg/kg/ngày, chia 3 lần. 

Ghi c 

Một số trẻ không dung nạp được phần tăng thêm hàng ngày, kéo dài khoảng thời gian tăng thêm (tới hàng 

tuần) có thể thích hợp hơn. 

Chưa có đánh giá về việc sử dụng gabapentin cho trẻ em dưới 12 tuổi bị suy thận. 

Điều tri dau thần kinh 

Người lon: 

Ngày thứ nhất: 300mg (% viên) x 1 lằn/ngày 
Ngày thứ 2: 300mg (% viên) /lan x 2 lằn/ngày. 
Ngày thứ 3: 300mg (V2 viên) /lần x 3 lần/ngày. 

Hoặc ngày đầu: 300 mg (1⁄2 viên) /lần x3 lần. 

Sau đó liều có thé tăng thêm từng bước 300 mg (V2 viên) (chia 3 lần), cách 2 — 3 ngày tăng | lần, dựa trên 

đáp ứng của người bệnh, cho đến khi đạt điều trị hiệu quả, liều tối đa 3600 mg (6 viên) /ngay. . 

Khi một lằn quên không dùng thuốc: Tiếp tục dùng thuốc theo chi định của Thây thuốc, không dùng bù liêu 

đã quên. 

Chống chỉ định \ 
Mẫn cảm với gabapentin hoặc bat cứ thành phan của thude. 

Thận trọng và cảnh báo đặc biệt khi sử dụng thuốc : 

Thuốc có chứa lactose. Những bệnh nhân không dung nạp được galactose, thiều hụt men lactase hoặc ủ'nJ 
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mp thu glucose-galactose thi không nên dùng thude này. 

Cần thận trọng đối với tất cả người bệnh đang điều trị hoặc bắt đầu điều trị bằng bất cứ thuốc chéng co 

giật nào cho bét cứ chi định nào, người bệnh phải được theo dõi chặt chẽ vì có thể xuất hiện trầm cảm hoặc 

làm tram cảm nặng lên, ý nghĩa tự sát hoặc bất cứ thay đổi bất thường tinh khí nào, không được tự ý thay đổi 

phác đồ điều trị mà không hỏi ý kiến thầy thuốc. 
Các thuốc chéng co giật, trong đó có gabapentin, không được ngừng đột ngột vì có khả năng làm tăng cơn 

co giật (trạng thái động kinh). Ngừng gabapentin và/hoặc thêm 1 thuốc chong co giật khác vào liệu pháp điều 

trị hiện tại, phải thực hiện từ từ trong ít nhất 1 tuần. 

Sử dụng thận trọng đối với người có tiền sử rối loạn tâm thần, người suy giảm chức năng thận và thẩm 

phân máu, người vận hành tàu xe hoặc máy móc. 

Thuốc có thể gây dương tính giả khi xét nghiệm protein niệu. 

Phụ nữ có thai : : 

Gabapentin gây quái thai trên động vật gặm nhâm. Trên người mang thai, chưa thây có tác động tương tự. 

Tuy nhiên, chỉ dùng thuốc cho người mang thai khi thực sự can thiết và có can nhắc kỹ lợi ích cao hơn so với 

nguy cơ cho thai nhi. 

Phụ nữ cho con bú 

Khi dùng duong uống, gabapentin vào được sữa mẹ, chỉ dùng gabapentin cho phụ nữ thời kỳ cho con bú 

khi thật cần thiết và đã cân nhắc kỹ lợi ích cao hơn nguy cơ rủi ro. 

Người lái xe và vận hành máy móc 

Gabapentin có thể có anh hưởng nhẹ hoặc trung bình đến khả năng lái xe và sử dụng máy móc. 

Gabapentin tác động lên hệ thần kinh trung ương và có thể gây buồn ngủ, chóng mặt hoặc các triệu chứng liên 

quan khác. Thậm chí, nếu chỉ ở mức độ nhẹ hoặc trung bình, những tác dụng không mong muốn này có thé 

gây nguy h ém cho bệnh nhân lái xe hoặc vận hành máy móc. Điều này đặc biệt đúng khi bắt đầu diéu trị và 

sau khi tăng liều. 

Tương tác thuốc 

Khi dùng đồng thời, gabapentin không làm thay đổi dược động học của các thuốc chéng động kinh thường 

dùng như carbamazepin, phenytoin, acid valproic, phenobarbital, diazepam. 

'Thuốc kháng acid chứa nhôm và magnesi làm giảm sinh khả dụng của gabapentin khỏang 20% do ảnh 

hưởng dén hấp thu thuốc. Phải dùng gabapentin sau thuốc kháng acid ít nhất 2 giờ. 

Morphin có thể làm giảm độ thanh thải của gabapentin vì vậy khi cho người bệnh sử dụng cả 2 loại thuốc 

trên cần kiểm soát các triệu chứng ức chế TKTW va điều chỉnh liều. á 

Cimetidin có thể làm giảm độ thanh thải ở thận của gabapentin. (ì">Ị/ 

Tác dụng không mong muốn (ADR) 

Gabapentin dung nap tốt. Các ADR thường nhẹ hoặc trung binh và có khuynh hướng giảm dan trong vong 

2 lqfin khi tiếp tục điều tri. Các ADR hay gặp nhất đối với thần kinh và thường là nguyên nhân gây ngừng 

thuôc. 
Thường gặp, ADR > 1/100 

Thần kinh: Mét phối hợp vận déng, rung giật nhãn cầu, mệt mỏi, chóng mặt, phù, buồn ngủ, giảm trí nhớ. 

Trẻ em từ 3 đến 12 tuổi: Gặp các vấn đề vé thần kinh như lo âu, thay đổi cách ứng xử (quầy khóc, cảm giác 

sảng khoái hoặc trằm cảm, quá kích động, thái độ chồng dbi. 

Tiêu hóa: Khó tiêu, khô miéng, táo bón, đau bung, tiêu chay. 

Tim mạch: Phù mạch ngoại vi. 

Hô hépi Viêm mũi, viêm họng — héu, ho, viêm phéi, 

Mắt: Nhìn một thanh hai, giảm thi lực. 
Cơ xương: Đau cơ, đau khớp. 
Da: Mén ngứa, ban da. 

Máu: Giảm bạch cầu. 
Khác: Liệt dương, nhiễm virus. 

Ít gặp, 1/1 000 < ADR < 1/100 
Than kinh: Mắt tri nhớ, mất ngôn ngữ, trdm cảm, cáu gél hoặc thay đổi tâm trí, tính khí, liệt nhẹ, giảm hoặc 

mắt dục cảm, nhức đầu. 
loạn tiêu hóa, chảy máu lợi, viêm miệng, mét hoặc rồi loạn vị giác. 

lạ huyết áp, đau thắt ngực, rồi loạn mạch ngoại vi, hồi hộp. 

Khác: Tăng cân, gan to. 

Hiém gặp, ADR < 1⁄1 000 
`Thần kinh: Liệt dây thần kinh, rối loạn nhân cách, tăng dục cảm, giảm chức năng vận động, rối loạn tâm 

thân. 

Tiéu hóa: Loét da dày-tá tràng, viêm thực quản, viêm đại tràng, viêm trực tràng. 

Hô hấp: Ho, khan tiéng, viêm niêm mạc đường hô hấp, giảm thông khí phổi, phù phổi. 

Mắt: Ngứa mắt, chảy nước mắt, bệnh võng mạc, viêm mông mắt. 
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Cơ xương: Viêm sụn, loãng xương, đau lưng. 

Máu: Giam bạch cầu (thường không có triệu chứng), thời gian máu chảy kéo dài. 

Sốt hoặc rét run. 

Hội chứng Stevens-Johnson. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phai khi sử dụng thuốc. 

* Hướng dẫn xử lý ADR m ) \ ) 

Mat phối hợp vận động thường liên quan đên liều dùng. Neu giảm liều mà không đỡ, phải ngừng thuộc. 

Nếu nghỉ ngờ có hội chứng Stevens-Johnson, phải ngừng thuoc. 

Không nên dừng thuốc đột ngột vì có thê làm tang tân suat các cơn động kinh. Trước khi ngừng thuốc 

hoặc chuyền sang sử dụng thuốc chồống động kinh khác cần phải giảm liều từ từ trong vòng ít nhất là 7 ngày. 

Quá liều và xử trí 
Triệu chứng 

Quá liều gabapentin có thể gây nhìn một thành hai, nói líu ríu, u ám, hôn mê và tiêu chảy. 

Xử tri 

Hầu hết các trường hợp quá liều đều hồi phục sau khi sử dụng các biện pháp điều trị hỗ trợ. Có thể loại 

thuốc ra khoi cơ thể bằng thẩm phân máu. 

Điều kiện bảo quản: noi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. O5L/ 

Hạn dùng: 36 tháng ké từ ngày sản xuất \ 

Tiêu chuân: TCCS 

Tén, địa chi của cơ sở sản xuất 
Công ty Cỗ phần Dược VACOPHARM 

59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành m\ổ Tân An, Tỉnh Long An 

Điện thoai: (0272) 3829311 Fax: (0272) 3822244 

Địa chi nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, 

L Thành phố Tân An, Tỉnh Long An 

Long An, ngày 26 tháng 3 năm 2018 
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